
Tiết 1: ÔN TẬP

Nội dung: ôn tập lý thuyết thì hiện tại đơn, thì quá khứ đơn, luyện tập làm bài tập áp dụng

Hướng dẫn: Để là được bải tập áp dụng phía dưới các em cần xem lại và họa thuộc lý tuyế của thì hiện tại

đơn, thì quá khứ đơn trong bảng phí dưới. Để làm được bài tập cần làm như sau:

1 : tìm DHNB (dấu hiệu nhận biết xem câu đề cho thuộc thì nào. (HTĐ hay QKĐ)

2. Xác Định thể câu bài cho (khẳng định, phủ định, nghi vấn)

3. Xác định động từ ( tobe hay V)

4. Dựa theo công thức để chia động từ cho phù hợp

REVISION

TENSES (HTĐ, QKĐ)

Dạng V THỂ Thì hiện tại đơn: Thì quá khứ đơn:
1.

TO BE

KĐ She, he, it, dtừ số ít + IS
We, you, they, dtừ số nhiều + ARE

I + AM

I,She, he, it, dtừ số ít +WAS
We, you, they, dtừ số nhiều +WERE

PĐ

(not)

in grade 7 this year.
at school now
She, he, it, dtừ số ít + ISN’T
We, you, they, dtừ số nhiều + AREN’T

I + AM NOT

at school yesterday
I,She, he, it, dtừ số ít +WASN’T
We, you, they, dtừ số nhiều +WEREN’T

NV

(?)

IS + She, he, it, dtừ số ít
ARE +We, you, they, dtừ số nhiều

WAS + I,She, he, it, dtừ số ít
WERE +We, you, they, dtừ số nhiều

2.

V

KĐ watch(V) TV everyday
play (v) football
She, he, it, dtừ số ít + Vs, es
I, We, you, they, dtừ số nhiều + V

S + Ved/ V2

PĐ She/ He/ It/ si + doesn’t + V
They/ we/ you/ I/ sn + don’t + V

S + didn’t + V

NV Does + She/ He/ It/ si + V?
Do + They/ we/ you/ I/ sn + V?

Did + S + V ?
Did he go to school yesterday.

DHNB always, usually, often, sometimes, never, ,
every, once, twice , times, now

yesterday, last, ago, this morning, in
2013…

EXERCISES
I. Give the correct verb form. (present simple or past simple)

1. We were (be) in class 7 last year and we are (be) in class 8 this year.
2. Lan always ………………. (do) her homework before going to class.
3. They ……………….. (visit) their grandparents once a week.
4. Hoa ………………… (not play) soccer on Sunday. She ………………(play) badminton.
5. How ……….………….. she ……….…………… (go ) to school.
6. Miss. Lan often ………..…………. (travel) to work by motorbike.
7. When ……………….. we …………………….. (have) computer science?
8. Lan ………………. (study) physics on Friday.
9. What …………….. he …………….. (do) in his free time.
10. After school, he usually ………………….. (play) volleyball.
11. My friends often ……………….. (watch) TV on Saturday and Sunday.
12. Where ………………. they ………………… (live) now?
13. He ……………………. (have) English on Tuesday.
14. My mother always ……………….. (drive) carefully.
15. We sometimes………………… (jog) in the morning.
16. She never ………………. (allow) her child stay up late.



17. He …………………… (not play) video games after school.
18. The sun …………………… (rise) in the East.
19. Every river ……………………… (flow) into the ocean.
20. Water …………………….. (boil) at 1000.
21. He never …………………. (forget) to brush his teeth before going to bed.
22. My brother ……………………….. (not watch) TV last night.
23. He ……….………… (write) this book 4 years ago. It ……….……..…(become) popular last year.
24. People often …………..…….. (grow) vegetables in their garden.
25. I often ……………………. (go) swimming in river when I …………….. (be) a child.
26. Why ………… you ……………… (not go) to school last Monday.- I ………. (get) a cold.
27. When ……………. they ………………. (build) this house?- They ……………. (build) it in 1986.
28. He ………………………(visit) Ha Long Bay last summer.
29. I ……………………. (read) this book last week. It………….. (be) really interesting.
30. What time …………………… they …………………. (arrive) to the airport last night?
31. She ……………………. (come) to Nha Trang at 3 yesterday.
32. He …………………. (spend) an hour reading book in local library last Sunday.
33. Last night, a burglar ……………….. (break) the window and ……………… (get) into the house.
34. My sister ………………….. (cook) dinner last night. The dishes ……….……… (be) quite good.
35. My mom………….…… (be) ill so she ………………… (not go) to market yesterday.
36. We …………………….. (move) to this beautiful city 2 years ago.
37. I …….…..……… (eat) too much chocolate this morning. I ……………. (have) stomachache now.
38. He ………………… (have) an accident last night because he ………..………. (drive) carelessly.
39. Yesterday, after the class, he ……………….. (forget) turning off the light.
40. After playing volleyball for 2 hours, I ……………….. (drink) a lot of water yesterday.
41. I always …………………….. (ride) my bike to school but it ………….. (be) broken down so
I ………………. (take) a bus to school yesterday.

42. My mother …………………. (make) me a shirt two days ago.
43. Why ……………….. he ………………. (get) home late last night.- Because he ……………(go)

out with his friends for a coffee.
44. I ……………….. (see) this detective film 2 moths ago.
45. Basketball ……………………… (become) very popular all around the world in 1990s.
46. Our family …………………….. (live) in Ha Noi in 1998.
47. My brother ………………….. (begin) playing roller-skating when he …………….. (be) a child.
48. We ……………………. (have) a picnic last week and we all ……………….. (enjoy) it .

Tiết 2: Unit 1: My Friends (getting started + listen and read)

Nội dung: luyện tập phát triển kĩ năng nói, kĩ năng đọc, sử dụng được công thức enough

Hướng dẫn: Để luyện tập phát triển kĩ năng nói các em cần xem và đọc phần từ mới, sau đó luyện tập bài hội

thoại trong SGK, luyện tập kĩ năng đọc các em đọc lại bài hội thoại và trả lời câu hỏi ở cuối bài. Để sử dụng

được công thức enoughcác em xem phần grammar và làm bài tập luyện tập phía dưới

Tuesday, September 7, 2021

Unit 1: MY FRIENDS

Lesson 1: Getting started & Listen and read

A: Getting started: What are their favorite activities?

a)They like playing soccer c) They like playing chess

b) They like reading books d) They like playing volleyball
B: Listen and read

I. New words:
1. seem (v): trông có vẻ
2. happy (v, adj) >< unhappy (adj) chúc mừng/ vui, hạnh phúc

happily (adv) >< unhappily (adv) một cách vui/ hạnh phúc happiness (n): niềm vui/ hạnh
phúc



3. receive (v) ..... from: nhận .... từ
4. friend (n) bạn friendly (adj) thân thện >< unfriendly (adj) thân thện friendliness (n) sự thân

thện >< unfriendliness (adj) friendship (n): tình hữu nghị
5. next- door (adj): kế bên (nhà, văn phòng)
6. neighbor (n): hàng xóm
7. smile (n): nụ cười
8. enough (adv): đủ

II. Grammar
Ex: She isn’t old enough to be in my class.

S + be (not) + adj + enough + (for so) + to V

Practice

1. She ............................................................ a car (not old, drive)

2. Ba .............................................................. basketball (tall, play)

3. Mary .......................................................... this difficult exercise (intelligent, do)

4. She ............................................................. Miss World. (beautiful, be)

5. He .............................................................. this villa. (rich, buy)

6. The tea ..............................................for us ................................ (not cold, drink)

III. Exercises
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a) She lives in Hue

b) No, she doesn’t

c) The sentense is “ She doesn’t old enough to be in my class.”

d) She is going to visit Hoa at christmas.

Tiết 3: Unit 1: My Friends (speak, listen)

Nội dung: luyện tập phát triển kĩ năng nói mieu tả người, kĩ năng nghe cách chào hỏi

Hướng dẫn: Để luyện tập phát triển kĩ năng nói các em cần xem và đọc phần từ mới, cấu trúc miêu tả
người sau đó luyện tập miêu tả người i trong SGK, luyện tập kĩ năng nghe các em đọc lại các câu chào
hỏi trong sách luyên tập bài nghe trong sách

Thursday, September 9, 2021

Unit 1: MY FRIENDS

Lesson 2: Speak + Listen

A. Speak
I. Grammar. Present tense used to describe people
1. S + be + adj ex: She is tall/ He is fat
2. S + have/ has + (a/an) adj + n ex: She has long black hair, He has thin lips
II. Vocabulary:Words used to describe people.
Build slim, thin, fat, tall, short, medium ex: She/ He is ………….
General
Appearance

beautiful, handsome, good-looking, pretty ex: She/ He is ………….

Face oval, round, square : Her/ his face is ……………
She / he has a ………….. face

Hair long, short, shoulder-length (ngang vai) - straight (thẳng), curly
(xoăn), wavy(gợn sóng), bald (hói) - black, blond (vàng hoe), fair
(vàng)



Her/ his hair is ……………
She / he has a ………….. hair

Eyes small, big, round, black, blue
Her/ his eyes are ……………
She / he has ………….. eyes

Nose straight (cao), flat (tẹt), big, small
Her/ his nose is ……………
She / he has a ………….. nose

.
III. Practice.
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….…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………

B. Listen
I. Review expressions used to greet.
1. How do you do?
2. Nice to meet you.
3. It’s a pleasure to meet you.
4. I’d like you to meet.
5. Come and meet.
II. Practice

a) 1. .................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................

b) 3. ..................................................................................................................................

4. ..................................................................................................................................

c) 5. ..................................................................................................................................

d) 6. ..................................................................................................................................

Tiết 4: Luyện tập cấu trúc enough
Nội dung: luyện tập viết câu enough:
Hướng dẫn: các em xem lại lí thuyết cấu trúc enough tiết 1 và luyện tập với bài tập chuyển đối câu bên
dưới

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi ( sử dụng cấu trúc “enough + to V”)
S + tobe (not) + adj + enough + (for so) + to V.
S + V + adv + enough + (for so) + to V.

Old>< young, tall>< short, weak >< strong, thin>< fat, heavy >< light, difficult >< easy
late >< early
1.My sister is old. She can drive a car.
…………………………………………................................................………………………..
2.The radio isn’t small. You can’t put it in your pocket.



……………………………………………………............................................………………..
3. This coat isn’t warm. I don’t wear it in the winter.
……………………………………………………..........................................…………………
4. She is beautiful and intelligent. She can become Miss World
……………………………………………................................................………………………
5.The weather was fine. We could go camping.
……………………………………………………………............................................…………
6.Mr Robinson is rich. He can buy a house.
……………………………………………………………..........................................………….
7. She is old. She can drive a car.

………………………………………………………………………………..………………
8. This book is very interesting. You should read it.

…………………………………………………………………………..…………………...
9. The bag is not big. It can’t bring everything.

………………………………………………………………………………..………….….
10. He was not patient. He couldn’t wait for you.

…………………………………………………………..................………………………
11. Thanh Cong Delivery Service is convenient. We can use it.

…………………………………………………………….................…………………….
12. My sister is very young so she can’t stay at home alone.
-> My sister is..............................................................................................................................
13. I couldn’t lift that box because I was weak.
-> I am ........................................................................................................................................
14. My friend can’t sit on a small chair because he is so fat.
-> The chair ...............................................................................................................................
15. This dress is too big; so I can’t wear it.
-> The dress................................................................................................................................
16. Lan studies English well. She can get good grade.
-> Lan ..........................................................................................................................
17. I can’t do the homework because it’s very difficult.
->The homework .........................................................................................................
18. She is too young to see that honor firm.
->She is ........................................................................................................................
19. My mother is too tired to cook dinner.
-> My mother is ............................................................................................................
20. My sister sings very beautiful, so she get a lot of flowers.
-> My sister ..................................................................................................................
21. That picture is too heavy to hang on the wall.
-> That picture .............................................................................................................
22. The coffee is so strong that I can’t drink.
-> The coffee ..............................................................................................................


